
ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số thứ tự đơn đặt hàng 10018.18545615
Ngày đặt hàng 23.09.2025
Giao hàng ngày 29.09.2025
Tài liệu tham khảo
khuyến mãi

Loại tài liệu O

Người mua
GLN 8935132500000
Tên MM Mega Market VN

Địa chỉ
Khu B, Khu đô thị mới An Phú-
An Khánh, P.An Phú, TP.Thủ Đức,
TP.HCM

Thành
phố TP.HCM

Người bán
ILN 8934794000002

Tên CTY CP DAI THUAN PHAN
PHOI

Quốc gia PL
Mã theo người
mua: 27651

Địa điểm giao hàng

ILN 8935132500185
Tên MM Mega Market Bien Hoa

Địa chỉ
1806 Nguyễn Ái Quốc, KP.4,
P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai

Thành
phố Tỉnh Đồng Nai

Khách hàng
ILN 8935132500000
Tên MM Mega Market VN

Địa chỉ
Khu B, Khu đô thị mới An Phú-
An Khánh, P.An Phú, TP.Thủ Đức,
TP.HCM

Thành
phố TP.HCM

Được gửi bởi
ILN 8934794000002

Dòng
số EAN sản phẩm Tên hàng hóa

Mã sản
phẩm người

mua

Đơn đặt
hàng số
lượng

Đơn giá Thành tiền Tài liệu tham khảo
khuyến mãi

1 8801104152006 KEM BANH CA VANI DAU
DO150ML*3 194031 28 62.428 1.747.984

2 8850387008036 KEM VIEN ATOM CREMO 60G*3 194046 50 37.273 1.863.650

3 8801104163057 KEM EXCELLENT DAI THUAN 800ML 199990 24 147.150 3.531.600

4 8934794028068 K.PONGTA DA VI SODA
4MUI*130ML 199992 24 75.309 1.807.416

5 8934794028075 K.BANHCA
(DDO/DAU/SOCO)150ML*3 200062 28 64.924 1.817.872

6 8850387009439 KEM HOP CREMO NHO RUM 6L 200064 4 324.780 1.299.120

7 880111825285 KEM SCHUA LOTTE V.QUAT 85ML*6 339623 24 114.545 2.749.080
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Dòng
số EAN sản phẩm Tên hàng hóa

Mã sản
phẩm người

mua

Đơn đặt
hàng số
lượng

Đơn giá Thành tiền Tài liệu tham khảo
khuyến mãi

8 KEM PONGTA DA VI SODA 130ML*4 383784 24 75.309 1.807.416

9 8850387009385 KEM HOP CREMO SAU RIENG 6L 439320 4 324.780 1.299.120

10 8801104675321 KEM HOP MELONA DUA LUOI
710ML 470664 30 116.500 3.495.000

11 8801104675338 KEM HOP MELONA DAU 710ML 470665 12 116.500 1.398.000

Ghi chú

Tổng cộng:

Số
hàng

Tổng số
lượng đặt

hàng

Thành
tiền

11 252 22.816.258
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